
BIỂU SỐ 01: KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2023-2025
(Kèm theo KH số 99/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phonbg Thổ)

Đơn vị tính: Người

Stt Xã/thị trấn

Giải quyết việc làm mới

Tổng cộng Đi xuất khẩu lao động Học và làm việc tại Tập
đoàn Than - Khoáng sản

Làm việc tại các công ty,
khu công nghiệp trong

nước

Giải quyết việc làm thông
qua học nghề, vay vốn khởi

nghiệp tại địa phương

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2025

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2025

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2025

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2025

Năm
2023

Năm
2024

Năm
2025

1 Bản Lang 77 77 77 5 5 5 5 5 5 46 46 46 21 21 21 

2 Dào San 66 66 66 4 4 4 4 4 4 39 39 39 19 19 19 

3 Hoang Thèn 55 55 55 3 3 3 3 3 3 33 33 33 16 16 16 

4 Huổi Luông 74 74 74 3 3 3 3 3 3 46 46 46 22 22 22 

5 Khổng Lào 65 65 65 3 3 3 3 3 3 40 40 40 19 19 19 

6 Lản Nhì Thàng 56 56 56 3 3 3 3 3 3 34 34 34 16 16 16 

7 Ma Li Pho 61 61 61 3 3 3 3 3 3 37 37 37 18 18 18 

8 Mồ Sì San 52 52 52 4 4 4 4 4 4 29 29 29 15 15 15 

9 Mù Sang 57 57 57 3 3 3 3 3 3 34 34 34 17 17 17 

10 Mường So 72 72 72 4 4 4 4 4 4 43 43 43 21 21 21 

11 Nậm Xe 62 62 62 4 4 4 4 4 4 36 36 36 18 18 18 

12 Pa Vây Sử 62 62 62 3 3 3 3 3 3 38 38 38 18 18 18 

13 Sì Lở Lầu 112 112 112 4 4 4 4 4 4 71 71 71 33 33 33 

14 Sin Suối Hồ 57 57 57 4 4 4 4 4 4 33 33 33 16 16 16 

15 Tung Qua Lìn 58 58 58 3 3 3 3 3 3 35 35 35 17 17 17 

16 Thị trấn 60 60 60 3 3 3 3 3 3 36 36 36 18 18 18 

17 Vàng Ma Chải 59 59 59 4 4 4 4 4 4 36 36 36 15 15 15 

Tổng số 1,105 1,105 1,105 60 60 60 60 60 60 666 666 666 319 319 319 
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BIỂU SỐ 02: KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2023-2025
(Kèm theo KH số 99/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phonbg Thổ)

Stt Nội dung Đơn vị tính
Giai đoạn 2021-2025

Ghi chú
TH 2022 KH 2023 KH 2024 KH 2025

1 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Người 52,514 53,414 54,314 55,214

2 Tổng số người được đào tạo chung (lũy kế) Người 35,954 38,189 40,444 42,719

 - Tổng số lao động qua đào tạo (có chứng chỉ, bằng cấp), trong đó: Người 25,554 27,139 28,744 30,369

 + Tổng số lao động qua đào tạo sơ cấp nghề và dưới 3 tháng Người 19,932 21,132 22,332 23,532

 + Tổng số lao động qua đào tạo trung cấp trở lên Người 5,622 6,007 6,412 6,837

 - Tổng số đào tạo tập huấn không cấp chứng chỉ Lượt người 10,400 11,050 11,700 12,350

3 Số lao động được đào tạo trong năm Người 1,343 1,335 1,335 1,335

 - Trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng Người 1,208 1,200 1,200 1,200

 - Trình độ trung cấp trở lên (ước khoảng) Người 385 405 425 395

 - Số đào tạo, tập huấn không cấp chứng chỉ Lượt người 650 650 650 650

4 Tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp % 48.66 50.81 52.92 55.00

5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung % 68.47 71.50 74.46 77.37
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BIỂU 03: KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO NĂM 2022 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

TT Xã, thị trấn

Kế hoạch thực hiện năm 2022

Tổng số
 hộ dân cư

Số hộ
nghèo

Số hộ thoát
nghèo

trong năm

Số hộ tái
nghèo, hộ
nghèo PS

Tỷ lệ hộ
nghèo

Tỷ lệ giảm
nghèo

Số hộ thoát
cận nghèo
trong năm

Số hộ cận
nghèo phat
sinh trong

năm

Số hộ cận
nghèo

Tỷ lệ hộ cận
nghèo

1 Thị Trấn 1,425 136 27 -  9.54 1.92 62 25 95 6.67 

2 Sì Lở Lầu 1,232 618 63 6 50.16 5.17 8 40 211 17.13 

3 Vàng Ma Chải 698 456 37 15 65.33 4.55 21 36 148 21.20 

4 Mồ Sì San 550 398 30 7 72.36 5.89 28 22 37 6.73 

5 Pa Vây Sử 469 347 30 14 73.99 5.97 3 28 52 11.09 

6 Tung Qua Lìn 524 418 33 7 79.77 5.78 0 25 34 6.49 

7 Dào San 1,665 925 116 30 55.56 6.51 90 119 344 20.66 

8 Mù Sang 590 361 45 29 61.19 5.54 16 33 65 11.02 

9 Bản Lang 1,693 746 104 13 44.06 5.82 69 77 352 20.79 

10 Huổi Luông 1,464 731 73 -  49.93 5.71 74 76 365 24.93 

11 Ma Li Pho 655 135 23 5 20.61 3.11 33 18 99 15.11 

12 Nậm Xe 1,480 618 101 19 41.76 5.86 41 67 204 13.78 

13 Sin  Suối Hồ 949 557 51 11 58.69 5.64 1 37 74 7.80 

14 Lản Nhì Thàng 689 367 55 21 53.27 5.79 54 42 143 20.75 

15 Hoang Thèn 823 365 47 15 44.35 4.66 31 35 123 14.95 

16 Khổng Lào 884 219 37 13 24.77 2.81 54 43 250 28.28 

17 Mường So 1,655 245 63 10 14.80 2.72 98 60 411 24.83 
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Tổng cộng 17,445 7,642 935 215 43.81 4.62 683 783 3,007 17.24 
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BIỂU 03: KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO NĂM 2022 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

TT Xã, thị trấn

Kế hoạch thực hiện năm 2023

Tổng số
 hộ dân cư Số hộ nghèo

Số hộ thoát
nghèo trong

năm

Số hộ tái
nghèo, hộ
nghèo PS

Tỷ lệ hộ
nghèo

Tỷ lệ giảm
nghèo

Số hộ thoát
cận nghèo
trong năm

Số hộ cận
nghèo

1 Thị Trấn 1,445 113 25 2 7.82 1.72 25 70

2 Sì Lở Lầu 1,244 563 60 5 45.26 4.91 20 191

3 Vàng Ma Chải 715 431 30 5 60.28 5.05 8 140

4 Mồ Sì San 560 374 28 4 66.79 5.58 4 33

5 Pa Vây Sử 484 331 20 4 68.39 5.60 5 47

6 Tung Qua Lìn 535 396 27 5 74.02 5.75 4 30

7 Dào San 1,680 832 98 5 49.52 6.03 30 314

8 Mù Sang 610 337 28 4 55.25 5.94 8 57

9 Bản Lang 1,706 631 119 4 36.99 7.08 30 322

10 Huổi Luông 1,479 635 100 4 42.93 7.00 23 342

11 Ma Li Pho 677 119 20 4 17.58 3.03 13 86

12 Nậm Xe 1,485 535 88 5 36.03 5.73 18 186

13 Sin  Suối Hồ 966 512 50 5 53.00 5.69 5 69

14 Lản Nhì Thàng 699 316 55 4 45.21 8.06 28 115

15 Hoang Thèn 846 315 55 5 37.23 7.12 20 103

16 Khổng Lào 895 192 30 3 21.45 3.32 35 215

17 Mường So 1,685 187 60 2 11.10 3.71 60 351
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Tổng cộng 17,711 6,819 893 70 38.50 5.30 336 2,671 
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BIỂU 03: KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO NĂM 2022 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

TT Xã, thị trấn

Kế hoạch thực hiện năm 2024

Tỷ lệ hộ cận
nghèo

Tổng số
 hộ dân cư Số hộ nghèo

Số hộ thoát
nghèo trong

năm

Số hộ tái
nghèo, hộ
nghèo PS

Tỷ lệ hộ
nghèo

Tỷ lệ giảm
nghèo

Số hộ thoát
cận nghèo
trong năm

4.84 1 Thị Trấn 1,461 95 20 2 6.50 1.32 12 

15.35 2 Sì Lở Lầu 1,256 498 70 5 39.65 5.61 25 

19.58 3 Vàng Ma Chải 732 406 30 5 55.46 4.82 8 

5.89 4 Mồ Sì San 570 348 30 4 61.05 5.73 4 

9.71 5 Pa Vây Sử 499 312 23 4 62.53 5.86 5 

5.61 6 Tung Qua Lìn 546 372 28 4 68.13 5.89 4 

18.69 7 Dào San 1,695 742 94 4 43.78 5.75 50 

9.34 8 Mù Sang 630 313 28 4 49.68 5.56 8 

18.87 9 Bản Lang 1,720 510 125 4 29.65 7.34 40 

23.12 10 Huổi Luông 1,496 529 110 4 35.36 7.57 40 

12.70 11 Ma Li Pho 691 89 34 4 12.88 4.70 13 

12.53 12 Nậm Xe 1,498 459 80 4 30.64 5.39 20 

7.14 13 Sin  Suối Hồ 985 467 49 4 47.41 5.59 5 

16.45 14 Lản Nhì Thàng 709 264 56 4 37.24 7.97 20 

12.17 15 Hoang Thèn 864 254 65 4 29.40 7.84 15 

24.02 16 Khổng Lào 906 153 39 0 16.89 4.57 30 

20.83 17 Mường So 1,725 137 50 0 7.94 3.16 50 

BIỂU 03: KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO NĂM 2022 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

Kế hoạch thực hiện năm 2023
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15.08 Tổng cộng 17,983 5,948 931 60 33.08 5.43 349 
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BIỂU 03: KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO NĂM 2022 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

TT Xã, thị trấn

Kế hoạch thực hiện năm 2025

Số hộ cận
nghèo

Tỷ lệ hộ cận
nghèo

Tổng số
 hộ dân cư Số hộ nghèo

Số hộ thoát
nghèo trong

năm

Số hộ tái
nghèo, hộ
nghèo PS

Tỷ lệ hộ
nghèo

Tỷ lệ giảm
nghèo

Số hộ thoát
cận nghèo
trong năm

58 3.97 1 Thị Trấn 1,477 65 30 0 4.40 2.10 20 

166 13.22 2 Sì Lở Lầu 1,268 432 70 4 34.07 5.58 20 

132 18.03 3 Vàng Ma Chải 749 374 36 4 49.93 5.53 8 

29 5.09 4 Mồ Sì San 580 320 32 4 55.17 5.88 4 

42 8.42 5 Pa Vây Sử 514 291 25 4 56.61 5.91 5 

26 4.76 6 Tung Qua Lìn 557 347 29 4 62.30 5.83 5 

264 15.58 7 Dào San 1,710 648 98 4 37.89 5.88 35 

49 7.78 8 Mù Sang 650 287 30 4 44.15 5.53 8 

282 16.40 9 Bản Lang 1,734 387 126 3 22.32 7.33 21 

302 20.19 10 Huổi Luông 1,513 422 110 3 27.89 7.47 46 

73 10.56 11 Ma Li Pho 705 56 35 2 7.94 4.94 13 

166 11.08 12 Nậm Xe 1,511 382 80 3 25.28 5.36 40 

64 6.50 13 Sin  Suối Hồ 1,004 422 49 4 42.03 5.38 5 

95 13.40 14 Lản Nhì Thàng 719 211 57 4 29.35 7.89 15 

90 10.42 15 Hoang Thèn 882 189 68 3 21.43 7.97 13 

185 20.42 16 Khổng Lào 917 118 35 0 12.87 4.02 30 

301 17.45 17 Mường So 1,765 87 50 0 4.93 3.01 50 

BIỂU 03: KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO NĂM 2022 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

Kế hoạch thực hiện năm 2024
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2,324 12.92 Tổng cộng 18,255 5,038 960 50 27.60 5.48 338 
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Số hộ cận
nghèo

Tỷ lệ hộ cận
nghèo

38 2.57 

146 11.51 

124 16.56 

25 4.31 

37 7.20 

21 3.77 

229 13.39 

41 6.31 

261 15.05 

256 16.92 

60 8.51 

126 8.34 

59 5.88 

80 11.13 

77 8.73 

155 16.90 

251 14.22 

BIỂU 03: KẾ HOẠCH GIẢM NGHÈO NĂM 2022 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

Kế hoạch thực hiện năm 2025
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1,986 10.88 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



BIỂU 04: KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG HỌC SINH TRONG ĐỘ TUỔI ĐẾN TRƯỜNG (Giai đoạn 2022-2025)
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)    

Stt Khu vực/địa
bàn Tỷ lệ

Tỷ lệ huy động học sinh đến trường

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
Mầm
non 5
tuổi

Tiểu
học THCS

THPT
và học
nghề

Mầm
non 5
tuổi

Tiểu
học THCS

THPT
và học
nghề

Mầm
non 5
tuổi

Tiểu
học THCS

THPT
và học
nghề

Mầm
non 5
tuổi

Tiểu
học THCS

THPT
và học
nghề

1 Thị Trấn % 100 100 98 80 100 100 98 80 100 100 98 80 100 100 98 85

2 Mường So % 100 100 98 80 100 100 98 80 100 100 98 80 100 100 98 85

3 Khổng Lào % 100 100 98 75 100 100 98 75 100 100 98 75 100 100 98 75

4 Hoang Thèn % 100 100 97 65 100 100 97 65 100 100 97 65 100 100 97 70

5 Ma Li Pho % 100 100 97 70 100 100 97 70 100 100 97 70 100 100 97 70

6 Huổi Luông % 100 100 98 70 100 100 98 70 100 100 98 70 100 100 98 70

7 Lản Nhì Thàng % 100 100 97 70 100 100 97 70 100 100 97 70 100 100 97 70

8 Sin Suối Hồ % 100 100 97 55 100 100 97 55 100 100 97 55 100 100 97 55

9 Nậm Xe % 100 100 97 55 100 100 97 55 100 100 97 65 100 100 97 70

10 Bản Lang % 100 100 97 55 100 100 97 55 100 100 97 65 100 100 97 70

11 Mù Sang % 100 100 96 55 100 100 96 55 100 100 96 55 100 100 96 55

12 Dào San % 100 100 96 55 100 100 96 55 100 100 96 55 100 100 96 55

13 Tung Qua Lìn % 100 100 95 50 100 100 95 50 100 100 95 51 100 100 95 52

14 Pa Vây Sử % 100 100 95 50 100 100 95 50 100 100 95 51 100 100 95 52

15 Mồ Sì San % 100 100 95 50 100 100 95 50 100 100 95 51 100 100 95 52

16 Vàng Ma Chải % 100 100 95 50 100 100 95 50 100 100 95 51 100 100 95 52

17 Sì Lở Lầu % 100 100 95 50 100 100 95 50 100 100 95 50 100 100 95 52

Cộng 100 100 96.53 60.88 100 100 96.53 60.88 100 100 96.53 62.29 100 100 96.53 64.12
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BIỂU 05: KẾ HOẠCH BẢO TỔN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ BẢN SẮC VĂN HÓA 2023-2025
(Kèm theo KH số 99/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phonbg Thổ)

Đơn vị: Triệu đồng
TT Danh mục Địa điểm Thời gian Kinh phí Ghi chú

I. Bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc
Bảo tồn di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp, trong đó ưu tiên: Lễ hội, chữ viết, ẩm thực, trang phục, nghề thủ công

truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian

1
Khôi phục: Lễ hội Áp hô chiêng - Gội đầu cuối năm dân tộc
Thái,

bản Vàng Pheo,
xã Mường So 2023 80

thực hiện theo
NQ 04; NQ 59

2 Tổ chức Lễ hội hàng năm:
Lễ hội Nàng Han, xã Mường So

xã Mường So
2023-2025 80

Lễ hội Kin lẩu khẩu mẩu, xã Mường So 2023-2025 80
Lễ hội Then Kin Pang, xã Khổng Lào xã Khổng Lào 2023-2025 80
Lễ hội Gầu Tào, xã Dào San xã Dào San 2023-2025 80
Lễ cúng Thần rừng, xã Tung Qua Lìn Tung Qua Lìn 2023-2025 80
Lễ hội Lộc Xuân, xã Sì Lở Lầu

Sì Lở Lầu
2023-2025 80

Lễ hội Tết quả trứng, xã Sì Lở Lầu 2023-2025 80
Lễ hội Đua thuyền Pa So Thị trấn 2023-2025 80

3 Truyền dạy văn hóa truyền thống, truyền dạy và sản xuất vật
mẫu nghề
Tổ chức lớp truyền dạy ẩm thực dân tộc Thái khu vực Mường So,
Khổng Lào gắn với điểm du lịch cộng đồng bản Vàng Pheo, xã
Mường So, huyện Phong Thổ

 xã Mường So 2023 150

Khôi phục quy trình sản xuất nghề thủ công truyền thống :Nghề
rèn dân tộc Mông, xã Sin Suối Hồ xã Sin Suối Hồ 2024-2025 150

Truyền dạy sản xuất vật mẫu nghề: Nghề rèn dân tộc Mông, xã Sin
Suối Hồ xã Sin Suối Hồ 2024-2025 150

Tổ chức lớp dạy chữ viết của một số dân tộc thiểu số có chữ
viết:Dạy chữ viết Dân tộc Mông, xã Sin Suối Hồ xã Sin Suối Hồ 2024-2025 150 

Tổ chức lớp dạy ẩm thực của một số dân tộc thiểu số: Tổ chức lớp
truyền dạy ẩm thực dân tộc Thái khu vực Mường So – Khổng Lào
gắn với điểm du lịch cộng đồng Vàng Pheo, xã Mường So.

khu vực Mường
So – Khổng Lào 2024-2025 150

Tổ chức lớp dạy nghề thủ công truyền thống của các dân tộc
tại điểm du lịch có điều kiện, lợi thế tiêu biểu của huyện: 150

Kỹ thuật chế tác, sử dụng đàn tính dân tộc Thái, bản Vàng Pheo,
xã Mường So  xã Mường So 2024-2025 150

Nghề dệt vải dân tộc Thái, bản Vàng Pheo, xã Mường So  xã Mường So 2024-2025 150
Kỹ thuật chế tác và sử dụng Khèn dân tộc Mông, bản Sin Suối Hồ,
xã Sin Suối Hồ xã Sin Suối Hồ 2024-2025 150

Tổ chức lớp dạy kỹ thuật tạo hình trang phục: Dân tộc Mông, tại
xã Sin Suối Hồ xã Sin Suối Hồ 2024-2025 150

Tổ chức lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian
 truyền thống: Dân tộc Mông, tại xã Sin Suối Hồ xã Sin Suối Hồ 2024-2025 150

Bảo tồn phát huy các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân
loại, phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia; Phối hợp xây dựng bộ sưu tập hiện vật và phim tư liệu vùng văn hóa các

dân tộc cư trú thành cộng đồng phục vụ công tác trưng bày chuyên đề gắn với phát triền du lịch

1 Bảo tồn, phát huy 02 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại
Truyền dạy nghệ thuật múa Xòe dân tộc Thái tại bản Vàng Pheo
xã Mường So, huyện Phong Thổ gắn với phát triển đội văn nghệ
phát triển du lịch cộng đồng

 xã Mường So 2023 150 Chuyển nguồn
2022
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Truyền dạy văn hóa phi vật thể hát Then đàn tính trong thực hành
nghi thức Then của người Thái tại bản Vàng Pheo xã Mường So,
huyện Phong Thổ

 xã Mường So 2023 150 Chuyển nguồn
2022

2 Khôi phục, bảo tồn trò chơi kéo co trong nghi lễ dân tộc Thái
3 Thành lập câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian

Trò chơi kéo co trong nghi lễ 2024-2025 41.25
Nghệ thuật Hát then đàn tính dân tộc Thái 2024-2025 41.25
Nghệ thuật múa xòe dân tộc Thái 2024-2025 41.25
Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông 2024-2025 41.25

4 Thực hành trình diễn di sản phục vụ khách tham quan, tìm hiểu,
thưởng ngoạn
Trò chơi kéo co trong nghi lễ dân tộc Thái 2023-2025 20
Nghệ thuật Hát then đàn tính dân tộc Thái 2023-2025 20
Nghệ thuật múa Xòe dân tộc Thái 2023-2025 20
Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông 2023-2025 20
Tri thức dân gian về ẩm thực truyền thống dân tộc Thái 2023-2025 20

TỔNG: 2,670 
II. XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THÔN, BẢN

XÃ BẢN LANG

1 Nhà văn hóa bản Nà Đoong bản Nà Đoong 2023 300 CTMTQG xây
dựng NTM

XÃ MƯỜNG SO

2 Nâng cấp sửa chữa NVH bản Vàng Bâu bản Vàng Bâu 2023 200 CTMTQG xây
dựng NTM

3 Nâng cấp sửa chữa NVH bản Huổi Bảo bản Huổi Bảo 2023-2025 200 CTMTQG xây
dựng NTM

4 Nâng cấp sửa chữa NVH bảnHuổi Én bản Huổi Én 2023-2025 200 CTMTQG xây
dựng NTM

5 Nâng cấp sửa chữa NVH bản  Nậm Cung bản Nậm Cung 2023-2025 200
XẪ KHỔNG LÀO

6 Nâng cấp sửa chữa NVH bản Huổi Nả bản Huổi Nả 2023-2025 200 CTMTQG xây
dựng NTM

XÃ HUỔI LUÔNG
7 Nhà văn hóa bản Pờ Ngài bản Pờ Ngài 2023-2025 300
11 Nhà văn hóa bản Mỏ bản Mỏ 2023-2025 300
12 Nhà văn hóa bản Vàng Thẳm bản Vàng Thẳm 2023-2025 300
13 Nhà văn hóa bản San Dì bản San Dì 2023-2025 300
14 Nâng cấp sửa chữa NVH bản Co Muông bản Co Muông 2023-2025 200

XÃ SIN SUỐI HỒ
15 Nhà văn hóa Bản Trung Hồ Bản Trung Hồ 2023-2025 300

16 Nhà văn hóa Bản Sàng Mà Pho Bản Sàng Mà Pho 2023-2025 300

17 Nhà văn hóa Bản Can Hồ Bản Can Hồ 2023-2025 300
XÃ TUNG QUA LÌN

18 Nâng cấp, sửa chữa NVH bản Căng Ký bản Căng Ký 2023-2025 200
XÃ SÌ LỞ LẦU

19 Nhà văn hóa Bản Xin Chải bản Xin Chải 2023-2025 300
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TỔNG: 4,100 
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BIỂU 06: BIỂU KẾ HOẠCH CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET 2023-2025
(Kèm theo KH số 99/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phonbg Thổ)

STT Nội dung Số lượng Định mức
Kinh phí thực hiện GĐ 2023-

2025 Tổng
cộng Ghi chú

2023 2024 2025

1
Hỗ trợ máy tính cho
các bản đặt tại nhà văn
hóa

171 bản/tổ dân phố mỗi bản 05 máy tính phí giá
15,000,000đ/máy 3,825 7,500 1,500 12,825

2
Hỗ trợ mạng Wifi miễn
phí khu vực trung tâm
xã

17 xã, thị trấn
Mỗi xã, thị trấn lắp đặt 01
điểm Wifi miễn phí giá
500.000/tháng x 12 tháng

102 102 102 306

3 Hỗ trợ Wifi miễn phí
cho nhà văn hóa bản 171 bản/tổ dân phố

Mỗi bản lắp đặt 01 điểm
Wifi miễn phí giá
500.000/tháng x 12 tháng

1,026 1,026 1,026 3,078

4

Hỗ trợ Wifi miễn phí
cho điểm du lịch, điểm
tham quan ngắm cảnh
tại các du lịch

2 bản
Mỗi địa điểm lắp đặt 01
điểm Wifi miễn phí giá
500.000/tháng x 12 tháng

12 12 12 36

Tổng 4,965 8,640 2,640 16,245
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BIỂU 07: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
(Kèm theo KH số 99/KH-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phonbg Thổ)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Khu vực/Địa bàn

Hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện hỗ
trợ Dự kiến phân bổ KH thực hiện 2023-2025

Tổng số
Trong đó Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Tổng vốn cho
cả giai đoạnXây mới Sửa chữa Xây mới Sửa chữa Kinh phí

thực hiện Xây mới Sửa chữa Kinh phí
thực hiện Xây mới Sửa chữa Kinh phí

thực hiện
40% 40% 40% 40%

1 Thị trấn 12 12 12 480 - - 480

2 Sì Lở Lầu 155 145 10 58 4 2,400 58 4 2,400 29 2 1,200 6,000
3 Vàng Ma Chải 141 127 14 51 6 2,160 51 6 2,160 25 2 1,040 5,360
4 Mồ Sì San 97 86 11 34 4 1,440 34 4 1,440 18 3 780 3,660
5 Pa Vây Sử 49 49 20 - 800 20 - 800 9 - 360 1,960
6 Tung Qua Lìn 92 92 37 - 1,480 37 - 1,480 18 - 720 3,680
7 Dào San 134 101 33 40 13 1,860 40 13 1,860 21 7 980 4,700
8 Mù Sang 47 47 19 - 760 19 - 760 9 - 360 1,880
9 Bản Lang 84 84 34 - 1,360 34 - 1,360 16 - 640 3,360
10 Huổi Luông 72 72 29 - 1,160 29 - 1,160 14 - 560 2,880
11 Ma Li Pho 28 28 11 - 440 11 - 440 6 - 240 1,120
12 Nậm Xe 74 74 30 - 1,200 30 - 1,200 14 - 560 2,960
13 Sin Suối Hồ 57 39 18 16 7 780 16 7 780 7 4 360 1,920
14 Lản Nhì Thàng 17 13 4 5 2 240 5 2 240 3 - 120 600
15 Hoang Thèn 40 40 16 - 640 16 - 640 8 - 320 1,600
16 Khổng Lào 56 55 1 22 1 900 22 - 880 11 - 440 2,220
17 Mường So 62 62 25 - 1,000 25 - 1,000 12 - 480 2,480

Tổng cộng 1,217 1,126 91 459 37 19,100 447 36 18,600 220 18 9,160 46,860

Ghi chú:

1. Kế hoạch năm 2023 thực hiện hỗ trợ 496 hộ với tổng kinh phí 19.100triệu đồng; nguồn vốn hỗ trợ trung ương và các nguồn vốn huy động khác

2. Kế hoạch năm 2024 thực hiện hỗ trợ 483 hộ với tổng kinh phí 18.600 triệu đồng; nguồn vốn hỗ trợ trung ương và các nguồn vốn huy động khác

3. Kế hoạch năm 2025 thực hiện hỗ trợ 238 hộ với tổng kinh phí 9.160 triệu đồng; nguồn vốn hỗ trợ trung ương và các nguồn vốn huy động khác
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BIỂU 08: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, SỬA CHỮA NƯỚC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
đầu tư

Quy mô
(hộ)

Thời gian
KC-HT

Dự kiến tổng mức đầu tư
Kế hoạch

vốn đầu tư
giai đoạn

2021-2025

Ghi chúTổng
cộng

Ngân sách nhà
nước Nguồn

vốn huy
độngNSTW NSĐP

Tổng cộng 2,819 43,543.0 39,025.0
4,468.0

50.0 39,025.0
I Nguồn vốn Nông thôn mới 5,324.0 806.0 - 50.0 806.0

1 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Lản Nhi ̀Thàng, xã Lản Nhì
Thàng

bản Lản Nhì
Thàng-xã LNT 83 2022-2023 856.0 806.0 50.0 806.0

II Nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 19,278.0 19,278.0 - - 19,278.0
2 Cấp NSH trung tâm xa ̃Huổi Luông  xa ̃Huổi Luông 162 2022-2024 3,478.0 3,478.0 3,478.0
3 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Ta ̉Phìn xã Ma Ly Pho 129 2022-2024 4,000.0 4,000.0 4,000.0
4 Cấp NSH bản Hoảng Tru ̀Sào xã Huổi Luông 50 2022-2024 3,000.0 3,000.0 3,000.0
5 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Huổi Phặc xã Khổng Lào 83 2022-2024 1,700.0 1,700.0 1,700.0
6 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Đớ xã Khổng Lào 81 2022-2024 1,600.0 1,600.0 1,600.0
7 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Co Muông xã Khổng Lào 121 2022-2024 1,800.0 1,800.0 1,800.0
8 Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Hùng Pèng xã Ma Ly Pho 40 2022-2024 1,700.0 1,700.0 1,700.0
9 Cấp NSH bản Nhiều Sáng xã Huổi Luông 80 2022-2024 2,000.0 2,000.0 2,000.0

III Công trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào
DTTS và MN 18,941.0 18,941.0 - - 18,941.0

10 Sửa chữa NSH bản Nà Đoong, xã Bản Lang Xã Bản Lang 107 2022-2024 2,200.0 2,200.0 2,200.0

11 Sửa chữa NSH bản Nậm Xe bản Pà Chải bản Van Hồ 2, xã
Nậm Xe Xã Nậm Xe 202 2022-2024 4,200.0 4,200.0 4,200.0

12 Sửa chữa NSH bản Mồ Sì Câu, Xã Hoang Thèn Xã Hoang Thèn 104 2022-2024 2,196.0 2,196.0 2,196.0
13 Sửa chữa NSH bản Xín Chải Xã Pa Vây Sử 67 2022-2024 1,500.0 1,500.0 1,500.0

14 Sửa chữa nước sinh hoạt bản Ma Ly Pho, xã Ma Ly Pho,
huyện Phong Thổ Xã Ma Li Pho 60 2022-2024 600.0 600.0 600.0

15 Sửa chữa nước sinh hoạt bản Lao Chải, nhóm hộ bản Gia
Khâu, bản Phố Vây xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ Sì Lở Lầu 230 2022-2024 2,460.0 2,460.0 2,460.0

16 Sửa chữa nước sinh hoạt bản Hợp II, xã Dào San, huyện
Phong Thổ Dào San 251 2022-2024 3,700.0 3,700.0 3,700.0

17 Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán Các xã 695 2022-2024 2,085.0 2,085.0 2,085.0
IV Các nguồn vốn lồng ghép khác 4,468.0 4,468.0 - - 4,468.0
18 Công trình Sửa chữa  NSH bản Thèn Xin- xã Ma Li Pho Ma Li Pho 50 2023 1,060.0 1,060.0 1,060.0
19 Công trình Sửa chữa NSH bản Ngài Trò - xã Nậm Xe Nậm Xe 21 2023 650.0 650.0 650.0
20 Công trình Sửa chữa NSH bản Thèn Thầu -xã Bản Lang Bản Lang 80 2023 1,260.0 1,260.0 1,260.0
21 Công trình Sửa chữa NSH bản Huổi Sen - xã Mường So Mường So 58 2023 697.0 697.0 697.0
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22 Công trình Sửa chữa NSH bản Hoang Thèn - xã Hoang Thèn Hoang Thèn 65 2023 801.0 801.0 801.0
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BIỂU SỐ 09: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG 2023 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

STT Chỉ tiêu ĐVT
Mục tiêu kế
hoạch đến

2025

Trong đó Kế hoạch hàng năm
Ghi chú

TH 2022 KH 2023 KH 2024 KH 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã
được rải nhựa hoặc bê tông % 100 100 100 100 100

- Số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được
rải nhựa hoặc bê tông xã 17 17 17 17 17

2 Tỷ lệ thôn, bản có đường ô tô đến trung
tâm được cứng hóa % 98.83 91.23 93.57 97.08 98.83

- Số thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm
được cứng hóa

Thôn,
bản 169 156 160 166 169

3  Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc
gia và các nguồn điện khác tỷ lệ 99.6 99.54 99.58 99.60 99.60

- Tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới
Quốc gia và các nguồn điện khác Hộ 17,103 17,025 17,031 17,034 17,034

4 Trường học được xây dựng kiên cố % 100.00 97.92 97.92 97.92 100.00

- Số Trường học được xây dựng kiên cố trường
học 48 47 47 47 48 Trường tiểu học Vàng Ma Chải có

2/30 phòng học kiên cố

5 Trạm y tế được xây dựng kiên cố % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- Số Trạm y tế được xây dựng kiên cố trạm 17 17 17 17 17 trong đó 15 trạm y tế xã; 02 phòng
khám đa khoa khu vực

Đến năm 2021, đã thực hiện được 150/171 thôn/bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, đạt 87,72%
Đến năm 2025, hoàn thành được 169/171 thôn/bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa, đạt 98,83%
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BIỂU SỐ 10: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CSHT GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

Đơn vị tính: Km

TT Tên xã, thôn

Tổng số
Đường ô tô, xe máy đến trung tâm thôn/bản

Ghi chú
2022 2023 2024 2025

Bản chưa có
đường cứng

hóa

Chiều
dài (km)

Cứng
hóa

Chiều
dài (km)

Cứng
hóa

Chiều
dài (km)

Cứng
hóa

Chiều
dài (km)

Cứng
hóa

Chiều
dài (km)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Toàn huyện 15 70.09 0 0 4 6.4 6 38.55 3 14.7 10

I Xã Nậm Xe 5 9.1 0 0 3 2.9 2 6.2 0 0
1 Ngài Trồ x 3 x 3 Từ ĐT 130 đến bản Ngài Trồ
2 San Dì x 3.2 x 3.2 Từ bản Ngài Trồ đến bản San Dì
3 Co Muông x 0.6 x 0.6 Từ bản Mầu đến bản Co Muông (trên trục đường Nậm Xe-Sin Suối Hồ)

4 Bản Mỏ x 0.5 x 0.5 Từ bản Co Muông đến bản Mỏ (trên trục đường Nậm Xe-Sin Suối Hồ)

5 Nậm Xe x 1.8 x 1.8 Từ bản Mỏ đến bản Nậm Xe (trên trục đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ)

II Xã Dào San 1 5.7 0 0 0 0 0 0 1 5.7
1 Ma Can x 5.7 x 5.7 từ bản San Cha đến bản Ma Can

III Xã Vàng Ma Chải 1 3.5 0 0 1 3.5 0 0 0 0
1 Hoang Thèn x 3.5 x 3.5 từ ĐT132 đến TT bản (ở dọc đường tuần tra biên giới)

IV Xã Sì Lở Lầu 2 9 0 0 0 0 0 0 2 9
1 Lao Chải x 3.5 x 3.5 Từ ĐT132 đến TT bản
2 Lả Nhì Thàng x 5.5 x 5.5 Từ bản Lao Chải đến bản Lản Nhì Thàng
V Xã Huổi Luông 1 13.5 0 0 0 0 1 13.5 0 0
1 Ngài Chồ I x 13.5 x 13.5 Cuối thôn Đoàn Kết-TT Phong Thổ - bản Ngài Chồ-TT Huổi Luông

VI Xã Ma Li Pho 1 4.5 0 0 0 0 1 4.5 0 0
1 Hùng Pèng x 4.5 x 4.5 từ Cửa khẩu đến TT bản (ở dọc đường tuần tra biên giới)

VII Xã Sin Súi Hồ 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sàng Mà Pho x 8 Từ bản Chảng Phàng đến bản Sàng Mà Pho

VIII Xã Mù Sang 3 16.79 0 0 0 0 2 14.35 0 0
1 Sàng Cải x 2.44 Từ đường Nậm Cáy - Sin Cai đến TT bản
2 Lùng Than x 9 x 9 Từ TT xã đến TT bản
3 Sàng Sang x 5.35 x 5.35 Từ TT xã đến TT bản
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